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LÊ BÁ VƯƠNG 
 
 
 

BÀ ĐEN VÀ SỰ GIAO THOA TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG  
Ở VÙNG NÚI BÀ ĐEN TỈNH TÂY NINH  

Tóm tắt: Vùng núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh ngày nay là nơi 
có nhiều nhóm tộc người tụ cư. Trong quá trình vận động của 
lịch sử, ở đây đã diễn ra sự giao thoa, hỗn dung giữa nhiều 
lớp tôn giáo, tín ngưỡng, tạo ra tính đa dạng văn hóa đặc sắc. 
Núi Bà Đen được coi như một trong những thánh địa lớn và 
Bà Đen – vị thần chủ trên ngọn núi thiêng này trở thành biểu 
tượng của sự giao thoa, hỗn dung văn hóa nói chung và tôn 
giáo, tín ngưỡng nói riêng. 

Từ khóa: Tôn giáo; tín ngưỡng; Bà Đen; Linh Sơn Thánh 
Mẫu; Bà Chúa Xứ; Tây Ninh. 

1. Vùng núi Bà Đen – vùng núi đa tộc người, đa tôn giáo và tín 
ngưỡng 

Vùng núi Bà Đen hiện nay thuộc tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. 
Thời kỳ cổ trung đại, phần lớn đất đai của Tây Ninh vẫn còn hoang 
hóa. Ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí phần nào cho chúng ta 
cảm nhận về điều này: “Gò đồi trùng điệp, rừng rú liền dăng, cây cối 
cao lớn chọc trời, rậm rạp hàng vài trăm dặm”1. Chính thực tế đó mà 
vùng đất này được đặt cái tên Romdum Ray (Chuồng Voi). Từ thế 
kỷ XVII, nơi đây trở thành địa bàn quy tụ nhiều nhóm cư dân tới 
khai hoang, lập nghiệp. Theo đó, người Việt đến cộng cư với một bộ 
phận người bản địa, khai phá vùng đất Tây Ninh (chủ yếu là các 
vùng đất ở phía nam, tương ứng với các huyện Trảng Bàng và Gò 
Dầu ngày nay). Huỳnh Minh khẳng định: “Từ Phiên Trấn dinh, 
người Việt tập trung ở đây đã rất đông đảo rồi đi dần lên hướng bắc 
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qua vùng Hóc Môn, Củ Chi ngày nay đến vùng Trảng Bàng lên Gò 
Dầu Hạ đến tận vùng chân núi Bà Đen”2. Đất Tây Ninh thời điểm 
này gồm đạo Quang Hóa và Quang Phong được tích hợp vào huyện 
Phúc Long trực thuộc dinh Phiên Trấn của Đàng Trong. 

Giữa thế kỷ XVIII, vua Nặc Nguyên của nước Chân Lạp một vài 
lần có đem quân tấn công người Chăm ở khu vực Bình Thuận và 
miền Đông Nam Bộ ngày nay. Trước tình hình đó, Nguyễn Cư Trinh 
dâng kế sách lên phủ chúa Nguyễn với phương án thu phục nhóm 
người Chăm này, “cho họ ở vào đất ấy để chế ngự, dùng người Man 
đánh người Man, cũng là đắc sách”3. Người đứng đầu Đàng Trong 
đã triển khai phương kế này. Theo đó, vào tháng 11 năm 1753, chúa 
Nguyễn Phúc Khoát giao cho Ký lục Nguyễn Cư Trinh làm tham 
mưu điều khiển tướng sĩ 5 dinh (gồm các dinh Bình Khang, Bình 
Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ) và một lực lượng người 
Chăm đi chinh phạt Chân Lạp, sau đó đã đưa một số dân Chăm ở 
Chân Lạp về sinh sống ở chân núi Bà Đen. Cuộc chinh phạt kế tiếp 
diễn ra vào năm 1754. Sách Gia Định thành thông chí ghi lại sự kiện 
này như sau: “Chia quân Gia Định ra làm hai đạo, Nghi Biểu hầu 
đem kỳ binh từ sông Bát Đông tiến phát, quân đến đâu địch thua đến 
đó”4. Một năm sau (1755), chúa Nguyễn Phúc Khoát lại sai Nguyễn 
Cư Trinh làm tham mưu, cùng Thống xuất Thiện Chính điều khiển 
quân đội Đàng Trong đồng thời sử dụng một nhóm người Chăm làm 
hướng đạo, tiếp tục tiến hành chinh phạt Chân Lạp, sau đó đã bảo hộ 
khoảng 5.000 người Chăm lưu vong về vùng núi Bà Đen sinh cư. 
Quốc sử quán triều Nguyễn ghi lại sự kiện này: “Quân Chân Lap̣ 
phải lui. Nguyêñ Cư Trinh bèn hô ̣vê ̣hơn 5.000 trai gái Côn Man về 
đóng ở chân núi Bà Đinh”5. Như vậy, liên tục trong 3 năm, trên vùng 
đất Tây Ninh ngày nay đã diễn ra các cuộc hành binh lớn của quân 
đội Đàng Trong, kết quả đã đẩy lùi quân đội Chân Lạp về đất 
Campuchia ngày nay, đồng thời tổ chức ổn định lại đời sống của 
ngươi dân nơi biên viễn. Ngoài nhóm người Khmer lưu lại, đã có 
một số lượng không nhỏ người Việt, người Hoa và người Chăm đến 
tụ cư trên vùng núi Bà Đen. 
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Trong giai đoạn mới được khai phá, Tây Ninh do là tuyến biên 
cương trọng yếu nên luôn trong hoàn cảnh tranh chấp, bất ổn định. 
Tình trạng đó kéo dài đến những thập niên đầu của thế kỷ XIX. 
Năm 1834, khoảng hơn 700 quân Xiêm vượt rạch Xỉ Khê (rạch Tây 
Ninh), âm mưu tấn công Gia Định, cứu viện cho Lê Văn Khôi. 
Quân triều Nguyễn đã đánh tan đội quân của Lê Văn Khôi, buộc 
lực lượng Xiêm phải lui vào lãnh thổ Chân Lạp. Đến năm 1836 
triều Nguyễn mới “bắt đầu đặt phủ Tây Ninh thuộc Gia Định, lĩnh 
hai huyện Tân Ninh và Quang Hóa”6. Sách Đại Nam nhất thống chí 
cho biết quyết định của vua Minh Mệnh như sau: “Nguyên trước là 
đạo Quang Phong, năm Minh Mệnh thứ 17 mới đặt tên phủ hiện 
nay, kiêm lý huyện Tân Ninh và thống hạt huyện Quang Hóa, 
huyện Quang Hóa”7. Tây Ninh, trong đó tâm điểm là vùng núi Bà 
Đen, đã có khá nhiều nhóm người sinh sống vào năm 1837: “Một 
dải địa phương thành Quang Hóa, tỉnh Gia Định, giáp với các phủ 
Tuy Lạp, Tầm Đôn, Kha Lâm và Bà Nam thuộc thành Trấn Tây, 
địa thế rất xung yếu. Năm trước đặt đạo Quang Hóa và các thủ sở 
Thuận Thành, Quang Phong, Quang Phục, Quang Uy, Kiên Uy coi 
giữ; các trại Phiên, Chàm quy phụ kể có hàng ngàn”8. Do sự khác 
nhau về phong tục, tập quán nên một số người Khmer tự động lui 
về hướng tây, một bộ khác phận lùi sâu vào lãnh thổ Camphuchia 
ngày nay. Chưa thấy nguồn sử liêụ nào đề câp̣ tới xung đôṭ gay gắt 
giữa lưu dân Viêṭ với cư dân bản điạ. Có thể phỏng đoán hiện 
tượng này không có hoăc̣ rất ı́t xảy ra. Theo ghi chép của Triṇh 
Hoài Đức về tình hình ở phủ Gia Định trong các thế kỷ XVII - 
XVIII: “Lúc ấy điạ đầu của Gia Điṇh là Mô Xoài và Đồng Nai, taị 
hai xứ ấy đã có dân của nước ta đến cùng với dân Cao Miên khai 
khẩn ruôṇg đất. Người Cao Miên rất khâm phuc̣ uy đức của triều 
đı̀nh, ho ̣đem nhươṇg đất ấy rồi kéo nhau tránh đi nơi khác chẳng 
dám tranh chấp điều gı̀”9. 

Những gì diễn ra trong các thế kỷ XVII - XIX cho thấy, vùng đất 
Tây Ninh được các chúa Nguyễn cũng như vua Nguyễn rất chú ý 
và trên thực tế đã có những cuộc di dân lớn đến đây, chủ yếu là 
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xung quanh núi Bà Đen, nhằm xác lập chủ quyền lãnh thổ. Khi 
người Việt và người Chăm đến vùng đất Tây Ninh ngày nay, vùng 
núi Bà Đen trở thành nơi tụ cư của nhiều cộng đồng tộc người gồm 
người Khmer (Phiên – thổ dân – Man), người Việt (Kinh), người 
Hoa và Chăm (Côn Man). 

Các ghi chép từ một số nguồn sử liệu như đã nêu trên tuy không 
nhiều nhưng cũng đủ minh chứng một thực tế rằng, đến giữa thế kỷ 
XIX, vùng núi bà Đen của tỉnh Tây Ninh ngày nay đã được khai phá, 
trở thành một vùng đất đa tộc người. Đây là cơ sở để nhiều tôn giáo, 
tín ngưỡng du nhập và phát triển. Trước hết là sự tồn tại của tôn 
giáo, tín ngưỡng Khmer mà đậm nét nhất là Phật giáo Therevada và 
tín ngưỡng thờ nữ thần. Tiếp đến là sự hiện diện các tôn giáo, tín 
ngưỡng Chăm, Việt và Hoa mang nhiều nét tương đồng với nhau. 
Do đó, đa tộc người, đa tôn giáo, tín ngưỡng đã trở thành nét đặc 
trưng của Tây Ninh, đặc biệt ở vùng núi thiêng Bà Đen. Nơi đây 
Phật giáo, Bàlamôn giáo, shaman giáo, tín ngưỡng phồn thực, tín 
ngưỡng thờ mẫu và nữ thần, thờ cúng tổ tiên,… cùng tồn tại để đáp 
ứng nhu cầu đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.  

2. Vị thần chủ trên vùng núi thiêng  

Bà Đen là danh xưng được nhiều người Việt Nam dùng để định 
danh cho vùng đất gắn liền với ngọn núi Bà Đen10 tọa lạc giữa vùng 
đồng bằng rộng lớn, bên cạnh núi có một hồ nước ngọt lớn (hồ Dầu 
Tiếng) đưa nước đổ vào sông Sài Gòn. Vùng núi Bà Đen là quần 
thể 3 ngọn núi liền nhau, trải rộng khoảng 24km2, gồm có núi Bà 
cao 986m (cao nhất vùng Đông Nam Bộ), núi Phụng cao 372m và 
núi Heo cao 335m. Núi Bà Đen hiện nay thuộc địa bàn 3 xã Ninh 
Sơn, Tân Bình và Thạnh Tân của Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh. Sách Đại Nam nhất thống chí mô tả: “Linh Sơn cách Tân 
Ninh 20 dặm về phía tây bắc, hình núi cao chót vót là trấn sơn của 
tỉnh, phía tây giáp địa giới Cao Miên, lưng núi có chùa đá ít người 
đi đến. Sách Gia Định thành thông chí viết: núi Bà Đinh đất đá cao 
vót, cây cối um tùm, nước ngọt, đất màu, trên núi có chùa Linh 
Sơn, chân núi sát với hồ chằm, cảnh trí đẹp đẽ, rừng hố hiểm sâu, 
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thôn xóm người Hoa, người Man, dân nhờ mối lợi núi rừng”11. Với 
địa thế đặc biệt như vậy, nên núi Bà Đen từ xưa đã trở thành linh 
địa, được nhiều người chọn làm nơi thờ thần, Phật.  

Trên núi hiện nay có nhiều điểm thờ Bà Đen. Theo khảo sát thực 
địa của chúng tôi (vào tháng 8 năm 2019), chỉ riêng quần thể núi 
Bà Đen có 6 ngôi chùa gắn với 6 điện thờ Bà Đen12: 

1 - Điểm thờ cao nhất (tính từ trên đỉnh núi xuống) đặt tại khuôn 
viên của Quan Âm tự. Tại đây, Bà Đen được thờ trong điện Linh 
Sơn có hình thức một Thánh Mẫu da đen, đội mũ thiên phụng, 
khoác áo đỏ thêu rồng; 

2 - Điểm thờ thứ hai nằm trong khuôn viên chùa Hang (Long Châu 
tự). Điện thờ chính được bố trí để thờ 2 vị, gồm: Bà Đen (Linh Sơn 
Thánh Mẫu) có màu da đen, đội mũ thiên phụng, khoác áo đỏ thêu 
rồng và bên cạnh là Bà Chúa Xứ có màu da trắng, đội mũ thiên phụng, 
khoác áo đỏ thêu rồng. Bên cạnh chính điện còn có một điện thờ Diêu 
Trì Thánh Mẫu với màu da trắng, đội mũ thiên phụng, khoác áo đen 
thêu rồng. Hai bàn tay kết ấn dạng ban phát giống như lối kết ấn quen 
thuộc của Quan Thế Âm Bồ Tát; 

3 - Điểm thờ thứ ba đặt tại khuôn viên chùa Hòa Đồng. Tại đây 
có hai điện thờ Bà Đen. Trong chính điện của chùa Hòa Đồng, Bà 
Đen (Linh Sơn Thánh Mẫu) có màu da trắng, đội mũ thiên phụng, 
khoác áo đỏ thêu rồng. Tượng thờ này có tên “Linh Sơn Thánh 
Mẫu Bồ Tát”, ở đây Bà Đen được thâu nạp luôn cả quyền năng của 
Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng Bà Đen thứ hai với tên Linh Sơn 
Thánh Mẫu được đặt thờ tại động Thanh Long thuộc khuôn viên 
chùa Hòa Đồng. Nơi đây, Bà được biểu hiện với màu da trắng, đội 
mũ thiên phụng, khoác hoàng bào thêu rồng; 

4 - Điểm thờ thứ tư nằm tại Linh Sơn Tiên Thạch tự. Đây là 
điểm thờ trung tâm và cũng là điểm thờ lớn nhất. Ngôi điện cùng 
ngôi chùa được tạo lập từ thế kỷ XVIII, cũng là ngôi chùa cổ nhất 
trên núi Bà Đen, tọa lạc ở vị trí có địa hình rộng và khá bằng 
phẳng. Tại đây đặt bia đá nói về huyền tích Bà Đen. Linh Sơn Tiên 
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Thạch là tên của điện thờ Bà Đen nằm bên cạnh chùa Linh Sơn. 
Ngôi điện này còn có những tên gọi khác như chùa Bà, chùa 
Thượng hay chùa Phật. Theo đó, Bà Đen được bố trí một điện thờ 
riêng với tên gọi Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Đáng chú ý, ngay 
trước điện thờ Bà Đen đã được bố trí một tượng Quan Thế Âm Bồ 
Tát với hình dáng một tay cầm bình Cam Lộ, tay kia kết ấn ở tư thế 
ban phát. Trong khi đó, Bà Đen (Linh Sơn Thánh Mẫu) lại được 
gắn thêm một cái tên nữa là Diêu Trì Địa Mẫu. Ở vai trò này, Bà 
Đen có màu da trắng, đội mũ thiên phụng, khoác áo đen thêu rồng 
và đứng trong tư thế hai tay kết ấn ban phát giống như bức tượng 
Quan Thế Âm Bồ Tát trước điện thờ Bà. Điểm thờ chính của Linh 
Sơn Tiên Thạch tự là Động Bà. Tại đây Bà Đen được mang tên là 
Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát. Thực tế trên ngai thờ lại được bố trí 3 
bức tượng: Tượng Bà Đen ở vị trí cao nhất có màu da đen, đội mũ 
thiên phụng, khoác hoàng bào thêu rồng. Thấp hơn là tượng Bà 
Trắng trong dạng thức một pho tượng bằng đá trắng (bạch ngọc 
thạch) nguyên khối, da trắng, khoác áo trắng. Vị trí cuối cùng trên 
điện thờ này là một tượng Thánh Mẫu bằng đồng đen, khoác áo 
màu đen.  

5 - Điểm thờ thứ năm nằm trong khuôn viên Long Châu Trung 
tự. Từ tam quan chùa vào, điện Bà nằm ngay bên phải sân chùa. Tại 
đây, tượng Bà Đen được đặt trên điện thờ chính và trên vị trí cao 
nhất trong hình thức da trắng, đội mũ phụng thiên, khoác áo đỏ 
thêu rồng. Ở hàng dưới có ngũ vị Thánh Mẫu (Thánh Nương). 
Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cách bài trí giống mô thức của đa 
số các điện, phủ thờ Mẫu của người Việt ở vùng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ của Việt Nam. Nhưng ở đây, tượng Bà Đen (Linh Sơn 
Thánh Mẫu) được đặt trên vị trí Thượng Đẳng Thần, hơn hẳn một 
bậc so với các Thánh Mẫu còn lại. 

6 - Điểm thờ thứ sáu nằm tại Linh Sơn Phước Trung tự, dưới chân 
núi Bà. Bên trong chính điện của chùa, Bà Đen được bố trí ngự trên 
bàn thờ đối diện với bàn thờ Phật Thích Ca. Ở đây Linh Sơn Thánh 
Mẫu được biểu hiện trong hình thức da trắng, đội mũ phụng thiên, 
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khoác áo đỏ thêu rồng. Bà được bố trí riêng một ban thờ, ngay bên 
phải có bàn thờ Diêu Trì Địa Mẫu và bên trái có bàn thờ Thiên Hậu 
Thánh Mẫu. 

Như vậy, theo tâm thức của người dân nơi đây, Bà Đen đã “hiển 
linh” khắp vùng núi, nơi nào có am chùa, nơi đó sẽ có sự hiện diện 
của Bà Đen. Ở mỗi điện thờ, tuy Bà được biểu hiện ở nhiều hình 
thức khác nhau, nhưng thống nhất ở chỗ, đều tôn vinh Bà là vị 
Thánh Mẫu (Bà Chúa Xứ) có ngạch trật Thượng Đẳng Thần với 
quyền linh cao nhất. Nói cách khác, Bà Đen chính là vị thần chủ của 
vùng núi Tây Ninh linh thiêng này. 

3. Linh Sơn Thánh Mẫu (Bà Đen) – biểu tượng của sự giao 
thoa tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng núi thiêng của tỉnh Tây Ninh 

Từ lịch sử lưu dân và quá trình vận động, lan tỏa của các tôn giáo, 
tín ngưỡng cho thấy, Bà Đen có nguồn gốc từ một vị nữ thần của 
người Khmer. Qua quá trình giao thoa văn hóa, Bà Đen đã được bổ 
sung thêm những lớp tôn giáo, tín ngưỡng từ các nhóm tộc người 
khác (đặc biệt là cộng đồng người Việt ngày càng tụ cư đông đảo) để 
trở thành Linh Sơn Thánh Mẫu. Điều này phần nào thể hiện qua ba 
huyền tích dân gian về Bà vẫn đang lưu truyền trong vùng hiện nay, 
gắn liền với câu truyện về nàng Rê Đeng13, nàng Lý Thị Thiên 
Hương14 và nàng Đênh15. Cả ba huyền tích này có một số nội dung 
khác nhau nhưng vẫn cho chúng ta biết về một người con gái xinh 
đẹp có làn da xạm đen (một đặc điểm nhân chủng của người 
Khmer). Ngay tục danh “Bà Đen” cũng làm chúng ta liên tưởng đến 
nét sơ khai của hình tượng một vị nữ thần thuộc văn hóa Khmer bởi 
hình tượng Bà Đen (Neang Khmau) còn đi liền với hình tượng Bà 
Trắng (Neang Mé Sar). Tuy nhiên, khi các cộng đồng người Việt và 
Chăm di cư vào vùng núi này, với tâm thức thờ Mẫu có sẵn, các 
nhóm tân dân này dễ dàng tiếp nhận nữ thần Neang Khmau và tôn 
thờ Neang Khmau hơn nữ thần Neang Mé Sar. Cùng hình thành trên 
nền tảng văn minh nông nghiệp lúa nước với tư duy thiên về âm tính, 
đề cao nguyên lí Mẹ, người Việt, người Chăm và người Khmer đều 
tôn thờ các nữ thần. Quá trình cộng cư và trao đổi lẫn nhau những yếu 
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tố tương thích đã dẫn đến sự giao thoa mạnh mẽ trong đời sống tôn 
giáo, tín ngưỡng. Sự tiếp biến giữa các yếu tố Việt – Chăm – Khmer 
đã tạo ra những dạng thức tôn thờ chung và tiêu biểu nhất là hệ thống 
thờ Bà Mẹ Xứ Sở, cụ thể ở vùng núi Bà Đen là Linh Sơn Thánh Mẫu.  

Sự ảnh hưởng của lớp tôn giáo tín ngưỡng Chăm trên vùng đất 
Tây Ninh dễ dàng được nhận diện qua hình tượng Bà Đen. Theo 
diễn trình lịch sử tiếp biến văn hóa, các nữ thần Bàlamôn giáo đã 
được người Chăm bổ sung thêm quyền năng từ các nữ thần trong 
tín ngưỡng dân gian, trong mối quan hệ tương hỗ. Hệ thống các nữ 
thần như Mẹ Xứ Sở (Rija Nưgar), nữ thần biển (Po Riyak), Mẹ Xứ 
Rừng (Humu Aram), Mẹ Xứ Chài (Humu Chanok), Nữ Thần – Mẹ 
Xứ Sở (Po Yan lna Nưgar), Mẹ Xứ Sở (Sơn nữ – Bhagavati), Mẹ 
Xứ Sở (Po Inư Nưgar), nữ thần Kauthara, nữ thần Parvati, nữ thần 
Uma, nữ thần Muk Juk, nữ thần Kali,… chủ yếu được người Chăm 
bổ sung thêm uy linh của thần Shiva hoặc nữ thần Devi có khi được 
coi là những dạng thức hóa thân của các vị thần đó. Chẳng hạn như 
trong Bàlamôn giáo chính thống, nữ thần Devi là vị thần của tri 
thức, âm nhạc, nghệ thuật và thiên nhiên, nhưng đến với người 
Chăm, nữ thần Devi trong hóa thân diụ hiền thường đươc̣ biểu hiện 
với các tên goị là Parvati, Uma, Gauri, Po Yan Pu Nagara hoặc Po 
Yan lna Nưgar. Mặt khác, trong daṇg thức hóa thân dữ tơṇ, nữ thần 
này đươc̣ xưng danh bằng các tên như Durga, Bhagavati, Kali,... 
Đáng chú ý rằng, vị nữ thần xứ sở trong tôn giáo, tín ngưỡng Chăm 
chính là Po Inư Nagar còn được biết đến với tục danh là Muk Juk 
(Việt ngữ có nghĩa là Bà Đen). Điều này đã khẳng định dấu ấn của 
lớp tôn giáo, tín ngưỡng Chăm ở vùng Linh Sơn này. 

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận dấu ấn Việt trong hình tượng 
Bà Đen. Hơn nữa, khi số lượng cư dân Việt dần chiếm đa số thì các 
yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng Việt có phần ngày càng vượt trội. Khi di 
cư vào vùng núi này, với tâm thức thờ Mẫu sẵn có, người Việt dễ 
dàng thâu nhận nữ thần Neang Khmau và tôn thờ Bà hơn nữ thần 
Neang Mé Sar, tương tự như dạng thức tôn thờ Bà Chúa Xứ ở một số 
nơi khác trên vùng đất Nam Trung Bộ và Nam Bộ ngày nay. Trong 
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quá trình giao thoa văn hóa, người Việt đã thu nạp các yếu tố văn 
hóa Khmer để tạo nên các đặc trưng mới trong đời sống tinh thần. 
Hiện tượng này cũng từng được diễn ra trong quá trình chiếm lĩnh 
và khai phá vùng đất Champa trước đó. Cư dân Viêṭ đã “Viêṭ hóa” 
tôn giáo, tín ngưỡng Chăm và Khmer bằng các giai thoaị, truyền 
thuyết mới. Nhiều vị thần vốn có nguồn gốc trong văn hóa Khmer, 
Chăm, qua truyền thuyết của người Việt đã được “Thánh hóa”, 
“Phật hóa”, “quy về cõi Phật” hay được tôn thờ theo dạng thức 
“tiền Phật hậu Thánh”. Có thể nhận thấy mô típ này ở hầu khắp 
vùng đất Nam Bộ. Ở nhiều nơi, các thần bản địa được quy tập vào 
ngôi miễu trong khuôn viên chùa với vai trò như một thiết chế đồng 
tồn, được biên chế vào hàng ngũ “các chư Phật, chư Thánh, chư 
Mẫu” và lý giải bằng huyền tích về sự hiển linh của Bà Mẫu trên 
vùng địa linh theo mô thức dân gian rằng: “có thờ có thiêng, có 
kiêng có lành”. Cụ thể trên Linh Sơn này, Bà Đen được thờ trên 
điện đặt trong khuôn viên các chùa theo dạng “tiền Phật hậu 
Thánh” hoặc “tiền Thánh hậu Phật”. Nhưng cũng có khi được hòa 
nhập trong dạng thức Phật – Mẫu để thành Linh Sơn Thánh Mẫu 
Bồ Tát. 

Chúng ta biết rằng, theo tín ngưỡng thờ Mẫu (Tam phủ, Tứ phủ) 
của người Việt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thì mỗi vị thánh mẫu 
của người Việt sẽ có nhiệm vụ, vai trò cai quản những “phủ” khác 
nhau. Tuy nhiên, trên vùng đất Nam Bộ, với điều kiện sông nước 
nhiều và rất quan trọng dẫn đến yếu tố “nước” nổi trội trong đời 
sống tinh thần của người dân và vị thần chủ của vùng đất vốn được 
người dân bản địa tôn thờ nhất. Do đó, không khó hiểu khi ở vùng 
núi thiêng này, Bà Đen mới là vị thần có quyền uy cao nhất. Về 
hình thức thể hiện và ngạch trật thì Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu 
Thượng Thiên, Mẫu Thoải hay Bà Trắng (Neang Mé Sar) không 
được đứng ở vị trí ngang hàng với Bà Đen – Bà Chúa Xứ - Bà Mẹ 
Xứ Sở. Cụ thể trong chính điện Linh Sơn Tiên Thạch tự có bày 
tượng thờ của ba vị thánh mẫu, nhưng chỉ Linh Sơn Thánh Mẫu 
(khoác áo màu vàng là màu trung tâm theo quan niệm ngũ hành) 
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được ngự ở vị trí cao nhất trên điện thờ. Có thể nói, hành động “tôn 
troṇg bản điạ” được biểu thị đậm nét qua sự tôn vinh này, do đó các 
Thánh Mẫu thuần Việt cho dù có linh thiêng đến đâu cũng chı̉ đứng 
ở vi ̣ trı́ khiêm tốn hơn so với Bà Đen – Thượng Đẳng Thần vốn có 
uy linh hơn.  

Danh xưng Bà Đen vừa để biểu thị sự “tôn trọng bản địa”, vừa để 
gợi lại nguồn gốc Khmer và Chăm của Bà, nhưng yếu tố Viêṭ đã 
được ghi dấu đậm nét hơn với các huyển tích về những lần hiển linh 
của Bà nhằm cứu độ cho người cai trị, quản lý vùng đất cũng như 
người dân trong vùng. Chẳng hạn, sau khi trở thành Linh Sơn Thánh 
Mẫu, Bà Đen được biết thêm qua huyền tích là vị thần báo mộng cứu 
giúp Nguyễn Phúc Ánh khi còn tranh chấp với quân Tây Sơn trong 
những năm bôn tẩu vào cuối thế kỷ XVIII. Để tri ân Bà, sau khi lên 
ngôi, vua Gia Long đã cho người đúc tượng Bà bằng đồng đen và 
sắc phong cho Bà là Linh Sơn Thánh Mẫu. Vì thế, điện Bà được xây 
dựng khang trang hơn vào cuối thế kỷ XIX. Lần báo mộng sau đó 
của Bà Đen ứng hiện giúp cho Lê Văn Duyệt thắng trận. Điều này 
nhằm phán ánh và ghi nhận vai trò của triều Nguyễn trong việc tạo 
dựng cuộc sống mới cho cộng đồng cư dân xung quanh vùng núi Bà. 
Quốc sử quán triều Nguyễn phản ánh quá trình thâu nạp, đồng thời 
cũng là phương cách “thế chỗ” dần những yếu tố bản địa của người 
dân Việt ở vùng núi Bà Đen như sau: “Thỉnh thoảng có người nhặt 
được cổ khí bằng đồng bằng đá. Tương truyền trong hồ có thấy 
chiếc chiêng đồng, giống như việc “Khánh nổi ở bến sông Tứ” và 
việc “được chuông ở sông Trường Giang” nhưng đến gần thì biến 
mất. Lại có khi giữa đêm thanh vắng thấy thuyền rồng lênh đênh, 
múa hát du dương và có rùa vàng nổi chìm, lớn chừng hơn một 
trượng. Đó là khí thiêng đúc kết, không phải là việc quái đản. Núi 
còn có tên là núi Điện Bà. Năm Tự Đức thứ 3 đổi tên gọi hiện nay, 
ghi vào điển thờ”16.  

Quá trı̀nh “Viêṭ hóa” những yếu tố “phi Viêṭ” cũng là quá trı̀nh 
khẳng điṇh sự hiện diện những yếu tố Viêṭ trên vùng đất phương 
Nam. Theo đó, nhiều vi ̣thần gốc Bắc hoặc vị trí khiêm tốn, ẩn tàng 
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của hệ thống thần bản địa trên các ban thờ gắn liền với những mốc 
son của người Viêṭ trên lãnh thổ mới khai phá. Diêñ trı̀nh này đươc̣ 
hı̀nh thành, chuyển hóa dần từ các ngôi đền thờ thần trở thành những 
ngôi điêṇ thờ Mâũ hoặc chùa thờ Phật Bà đồng thời cũng là điểm thờ 
các Thánh Mẫu. Người Việt đã thâu nạp các tôn giáo, tín ngưỡng 
bản địa và ngoại lai để tạo ra một hệ thống tín ngưỡng và thờ cúng 
đa dạng ở núi Bà Đen hiện nay. Vì vậy, cùng với các điện thờ Bà 
Đen, trên núi còn có hệ thống động Ba Cô để thờ các Cô, Cậu. Ở 
khuôn viên chùa Hang (Long Châu Tự), bên trong có thờ Bà Đen và 
Bà Trắng. Bên cạnh đó, ở hầu hết những nơi có điện thờ Bà cũng 
đều có miếu thờ ông Tà (Nieaktà) cùng các ban thờ Ngọc Hoàng 
Thượng Đế và Địa Tạng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Diêu Trì Địa 
Mẫu, Phật Thích Ca, Thập Điện Diêm Vương, Hộ pháp, Tứ vị Sơn 
Thần (Đông phương Sơn Thần, Tây phương Sơn Thần, Nam phương 
Sơn Thần, Bắc phương Sơn Thần),... Điều này thể hiện rõ trong môi 
trường cộng sinh, mỗi cộng đồng đều hướng tới sự hòa hợp và 
mong muốn thích nghi với những cộng đồng còn lại. 

Sự hỗn dung ba dòng tôn giáo, tín ngưỡng của Khmer (Neang 
Khmau) + Chăm (Muk Juk) và Việt (Thánh Mẫu) đã tạo nên hệ 
thống tín thờ đa dạng và là chất keo gắn kết giữa cư dân bản điạ với 
những côṇg đồng cư dân mới. Đền Bà Chúa Xứ ở Nam Bộ nói 
chung, các điện thờ Bà Đen trên Linh Sơn của Tây Ninh nói riêng 
hôị tu ̣đầy đủ bốn chức năng tín thờ cần thiết: thiên thần, thủy thần, 
sơn thần, nhân thần và khi thỉnh các Phật Bà vào góp mặt, những 
không gian thiêng này ngày càng được tăng chức năng, đáp ứng nhu 
cầu tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Cuộc giao duyên tôn giáo, 
tín ngưỡng này dường như không taọ ra những xung đôṭ gay gắt. Bà 
Me ̣Xứ Sở của người Chăm có nét tương đồng với các Thánh Mẫu 
của dân Viêṭ cũng như Bà Me ̣Lúa, Bà Chúa Xứ của người Khmer. 
Thực tế cho thấy, hình tượng Mẹ Xứ Sở – Bà Chúa Xứ – Thánh Mẫu 
hiện diện khắp nơi: ở vùng Quảng Bình – Huế (Bà Trời Áo Xanh – 
Thiên Mụ, Bà Viên, Thái Dương Phu Nhân, Kỳ Thạch Phu Nhân, Cô 
Gái Áo Xanh – Trảo Trảo Linh Thu Phổ Trạch Tướng Hựu Phu nhân, 
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Bà Giàng, Tứ Vị Thánh Nương, Bà Chúa Ngọc, Thiên Y A Na Diễn 
Phi Ngọc); ở vùng Quảng Nam – Nha Trang (Bà Đại Càn, Bà Chúa 
Ngọc, Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương, Bà Chúa Lồi, Bà Yàng, Tứ Vị 
Thánh Nương, Bà Chúa Sắt (Thiết Phi), Po Inư Nagar, Thiên Y A Na 
Ngọc Diễn Phi, Thiên Y A Na Diễn Bà, Po Nagar); ở vùng Ninh 
Thuận (Po Inư Nagar); ở vùng Bình Thuận (Thiên Y A Na); ở vùng 
Trà Vinh (Bà Om); ở vùng An Giang (Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu); ở 
vùng Cà Mau và Bạc Liêu (Bà Mã Châu – Má Tổ của người Hoa, 
Chúa Ngọc Nương Nương); trên đảo Phú Quốc (Chúa Ngọc Nương 
Nương, Long Hải Nương Nương),… và ở tiểu vùng văn hóa thuộc 
tỉnh Tây Ninh này là Bà Đen (nữ thần Neang Khmau nhưng mang 
dáng dấp của nữ thần Muk Juk đồng thời được “Việt hóa”, “Phật hóa” 
để thành Linh Sơn Thánh Mẫu hoặc Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát). 
Như vậy, có thể khẳng định, Bà Đen vừa là thần chủ của vùng núi linh 
thiêng, đồng thời trở thành biểu tượng cho sự dung hợp tôn giáo, tín 
ngưỡng Việt – Chăm – Khmer ở vùng đất Tây Ninh nói riêng, Nam 
Bộ nói chung. 

Kết luận 

Qua nhiều thế hệ, các cộng đồng người Khmer, Chăm và Việt ở 
quanh vùng núi Bà Đen đã gắn bó keo sơn, cùng chung lưng đấu 
cật xây dựng cuộc sống. Núi Bà Đen ở Tây Ninh – nơi thờ vị nữ 
thần chủ (Bà Đen), đã trở thành nơi tụ hội nhiều dòng tôn giáo, tín 
ngưỡng của các nhóm người Khmer – Việt – Chăm trong mối quan 
hệ giao thoa mạnh mẽ với nhau. Ngoài điện thờ vị thần chủ là Bà 
Đen (Thượng Đẳng Thần), trên núi còn có nhiều chùa, am, động, 
miếu,… tạo thành một hệ thống thờ tự đa dạng. Nhiều lớp tôn giáo, 
tín ngưỡng của các cộng đồng người khác nhau nhưng cùng mang 
một hằng số chung đó là bắt nguồn từ nền tảng của văn hóa nông 
nghiệp đã kết hơp̣ với nhau taọ thành môṭ sự hỗn dung mạnh mẽ ở 
Tây Ninh mà trong đó, vùng núi Bà Đen trở thành một trong những 
thánh địa lớn, một trong những điểm giao thoa và hội tụ tiêu biểu 
và Bà Đen chính là một biểu hiện rõ nhất cho sự hỗn dung ấy. /. 
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chú giải, Nxb. Tổng hơp̣ Đồng Nai, Biên Hòa, tr. 110 
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phát triển đất nước, Kỷ yếu hội thảo ngày 22-23/8/2011 tại Thành phố 
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Abstract 

 
BÀ ĐEN AND ACCULTURATION OF RELIGIONS IN THE 

BLACK LADY MOUNTAIN’S AREA OF TÂY NINH 
PROVINCE 

Le Ba Vuong 
Ho Chi Minh City University of Culture 

Bà Đen mountain area of Tây Ninh province is the homeland of 
many ethnic groups. In the process of history, there has been 
acculturation among religions and beliefs, it has created a unique 
cultural diversity. Black Lady mountain has been considered as one 
of the great holy places and Bà Đen - the goddess of this sacred 
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mountain has become a symbol of acculturation, cultural fusion in 
general and religious exchange in particular. 

Keywords: Religion; belief; Bà Đen; mother goddess; Bà Chúa 
Xứ; Tây Ninh. 
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